
Nam Nữ Đơn vị dự tuyển
Vị trí việc làm dự tuyển

(Khoa, Phòng, Trạm Y tế)
Vị trí dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số CDNN 

dự tuyển

1 Lê Thị Ngọc Ánh 04/5/1996
TT. Kbang - Kbang - 

Gia Lai
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Nội Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

2 Phạm Châu Mạnh Cường 10/5/1997
P. Bình Định - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế  huyện 

Phù Cát

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/ AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

3 Nguyễn Thị Hồng Độ 09/3/1998
Vĩnh Quang - Vĩnh 

Thạnh  - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Y khoa 

Vinh
x

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Khám bệnh Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

4 Trần Thị Mỹ Dung 25/12/1998
Vĩnh Hòa - Vĩnh Thạnh  

- Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

 Khoa Y  Dược -

Đại học Đà 

nẵng

x
Trung tâm Y tế  thị xã 

An Nhơn
Khoa Nội Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

5 Nguyễn Thái Dương 29/12/1997
P. Đập Đá - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế  thị xã 

An Nhơn

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/ AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

6 Trịnh Thị Việt Hằng 30/6/1998
Bình Chánh -  Bình Sơn 

- Quảng Ngãi

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

7 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 20/7/1997
Canh Vinh - Vân Canh - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Nội Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

8 Trần Thị Ngọc Lệ 06/9/1998
Tam Tiến - Núi Thành - 

Quảng Nam

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/ AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

9 Lâm Yến My 02/9/1998
Canh Hiệp - Vân Canh - 

Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Ký sinh trùng - Côn 

trùng

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

Ghi 

chú

Đơn 

can kết 

làm 

việc

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2022

(ĐỐI TƯỢNG THEO NHU CẦU THU HÚT ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT)

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Trình độ đào 

tạo, chuyên 

môn/chuyên 

ngành

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào tạo

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển
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10 Nguyễn Thị Thảo Ngân 25/10/1998
Ân Tín - Hoài Ân - Bình 

Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

11 Lê Thị Bảo Ngân 29/8/1996
P. Lê Lợi - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Thăm dò chức năng Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

12 Phan Lê Nghĩa 25/5/1998
TT. Phù Mỹ - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

13 Tạ Hầu Đăng Nguyên 08/6/1994
P. Lê Lợi - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Y khoa 

Vinh
x

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Xét nghiệm Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

14 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 12/12/1997
Mỹ Cát - Phù Mỹ - Bình 

Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế  huyện 

Phù Mỹ

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/ AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

15 Nguyễn Lê Hữu Phúc 12/02/1993
P. Ngô Mây - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định
Dược sĩ đại học

Chính 

quy

Đại học Trà 

Vinh
x

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ hạng 

III
V.08.08.22

16 Nguyễn Thị Bích Phương 05/10/1997
Xuân Hải - TX. Sông 

Cầu - Phú Yên

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/ AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

17 Lê Nhật Quyên 26/8/1998
P. Nhơn Hưng - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Ký sinh trùng - Côn 

trùng

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

18 Huỳnh Thị Kim Sướng 16/10/1996
Ân Thạnh - Hoài Ân - 

Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

19 Nguyễn Trần Nhật Tân 21/3/1998
Mỹ Hiệp - Phù Mỹ - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

 Khoa Y  Dược -

Đại học Đà 

nẵng

x
Trung tâm Y tế  huyện 

Phù Mỹ
Khoa Khám bệnh Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

20 Bùi Hoàng Phương Thảo 18/02/1995
Mỹ Trinh - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Ký sinh trùng - Côn 

trùng

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06
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21 Đặng Thị Thanh Thủy 08/6/1998
Mỹ Châu - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/ AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

22 Nguyễn Thị Minh Trâm 02/10/1998
Sơn Hà - Sơn Hòa - Phú 

Yên

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

23 Nguyễn Minh Trạng 06/6/1994
Nhơn Thọ - TX. An 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

 Khoa Y  Dược -

Đại học Đà 

nẵng

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Nội Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

24 Trần Hữu Tri 25/6/1995
An Hòa - An Lão - Bình 

Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Nội Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

25 Trần Thanh Nhân Trí 19/4/1996
P. Nhơn Hưng - TX. An 

Nhơn - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế  thị xã 

An Nhơn
Khoa Nội Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

26 Trần Vân Tuyên 29/9/1997
Ân Hảo Đông - Hoài Ân 

- Bình Định
Dược sĩ đại học

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Dược Dược sĩ đại học

Dược sĩ hạng 

III
V.08.08.22

27 Hà Phi Vũ 16/12/1998
Bình Tân - Tây Sơn - 

Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x Bệnh viện Tâm Thần Khoa Khám bệnh Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

28 Ngô Lâm Thảo Vy 08/01/1998
Phường 5 - TP. Tuy Hòa 

- Phú Yên

Bác sĩ y học dự 

phòng

Chính 

quy

Đại học Y Dược 

-

Đại học Huế

x
Trung tâm Y tế  huyện 

Phù Cát

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/ AIDS, Y tế công cộng, 

Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm

Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
V.08.02.06

29 Lê Viết Xuân 05/01/1997
TT. Vĩnh Thạnh - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định
Bác sĩ đa khoa

Chính 

quy

 Khoa Y  Dược -

Đại học Đà 

nẵng

x
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Khoa Khám bệnh Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V. 08.01.03

Danh sách này có: 29 thí sinh./.
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